
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐÔNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH
Huân, huy chương kháng chiến, bằng khen nhận bàn giao từ xã Tịnh Hòa cũ

Phụ lục 01

TT Họ và tên Danh hiệu Quyết
định

Ngày ra
quyết định

Số sổ
vàng Thuộc xã (Cũ) Thuộc đối 

tượng
Thân nhân, thôn

1 Nguyễn Y Huân Chương kháng chiến hạng Nhất 1374 07/8/2020 13 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoanh
Hòa Thuận

2 Phạm Bữu Huân Chương kháng chiến hạng Nhất 1374 07/8/2020 1 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Trần Thị Thu Thủy
Hòa Thuận

3 Nguyễn Luyến Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 39 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Nguyễn Thị Lang  
Quang Mỹ

4 Phan Mật Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 40 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Võ Thị Quý 
Quang Mỹ

5 Nguyễn Tam Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 43 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Huỳnh Thị Minh
Trung Vĩnh

6 Nguyễn Nghị Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 48 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc
Xuân An

7 Phạm Chình Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 50 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Nguyễn Thị Tín
Xuân An

8 Ngô Thôi Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 60 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Ngô Thị Đạt
Hòa Thuận

9 Nguyễn Văn Tiền Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 53 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Nguyễn Thái Nguyên
Xuân An

10 Nguyễn Xì Huân Chương kháng chiến hạng Ba 1374 07/8/2020 33 Tinh Hòa (Cũ) Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Miên
Minh Quang
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